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TÓM LƯỢC 

 

Thí nghiệm in vitro được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên 4 nghiệm thức và 5 lần 

lặp lại. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (LMK-0, LMK-10, LMK-20 và LMK-30) là 4 mức độ bổ 

sung LMK (0, 10; 20 và 30%) trong khẩu phần thức ăn cỏ voi. Kết quả tỉ lệ tiêu hóa chất OM 

cao nhất  tại thời điểm 72h của ở nghiệm thức LMK-10 là 55,8%, kế đến LMK-0 là 55,4%, LMK-

20 là 54,6% và thấp nhất LMK-30 là 51,6. Khí mê tan sinh ra (ml/g OM) của các nghiệm thức 

giảm dần theo mức độ bổ sung LMK trong khẩu phần, sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống 

kê (P<0,05); cao nhất ở nghiệm thức LMK-0 là 40,5 ml, kế đến LMK-10 là 39,8 ml và thấp nhất 

LMK-20 là 36,9 ml và LMK-30 là 36,6 ml.  

Thí nghiệm in vivo được bố trí theo thể thức hình vuông latin (4 x 4) với 04 nghiệm thức, 4 

giai đoạn và 4 con bò cái lai Sind, có trọng lượng trung bình là 140 ± 5kg. Mỗi giai đoạn thí 

nghiệm gồm 21 ngày, với 14 ngày nuôi thí nghi và 7 ngày lấy mẫu. Thí nghiệm bổ sung LMK (0, 

10, 20 và 30%) trong khẩu phần cỏ voi tương ứng là LMK-0, LMK-10, LMK-20 và LMK-30. Kết 

quả lượng thức ăn ăn vào và tỉ lệ tiêu hóa DM, OM, CP, NDF ở các nghiệm thức tăng dần theo 

mức độ bổ sung LMK trong khẩu phần, cao nhất ở nghiệm thức LMK-20 và LMK-30; sự khác 

biệt này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Sự phát thải khí mê tan (lít/ngày) và (lít/kg DMI; OMI) 

của các nghiệm thức giảm dần theo mức độ bổ sung LMK trong khẩu phần, sự khác biệt này có ý 

nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). Khí mê tan phát thải trên bò tính theo (lít/kg OMI) cao nhất ở 

nghiệm thức LMK-0 là 38,34 lít, kế đến LMK-10 là 34,40 lít, nhưng thấp nhất LMK-20 là 28,86 

lít và LMK-30 là 29,28 lít. Vậy bổ sung LMK 20% trong khẩu phần là tối ưu, không ảnh hưởng 

đến lượng thức ăn ăn vào, tỉ lệ tiêu hóa DM, OM và giảm phát thải khí mê tan sinh ra. 

Từ khóa: lá mì, con bò, tỉ lệ tiêu hóa, khí mê tan. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  

Theo Tổng cục thống kê đàn bò đồng bằng sông Cửu Long năm 2012 là 665.700 

con trong đó tỉnh Trà Vinh có số lượng đàn bò là 131.3900 con, tăng 919 con so với 

năm 2012; do giá thịt bò năm 2013 tăng người chăn nuôi mua bò nuôi nhiều. Chăn 

nuôi bò cung cấp lượng thịt, sữa đáp ứng nhu cầu con người. Tuy nhiên con bò 

cũng thải ra môi trường lượng khí CO2, CH4 rất lớn góp phần gây hiệu ứng nhà 

kính. Vũ Duy Giảng và ctv (2008) gia súc nhai lại đóng góp 15-20% tổng lượng khí 

mê tan sinh ra trên trái đất từ lên men trong dạ cỏ và phân. Vì vậy việc xây dựng 

khẩu phần nuôi dưỡng mới, đây là vấn đề cần quan tâm nghiên cứu nhằm hạn chế 

các khí thải này. 

Một số nghiên cứu ở Cannada, Úc, Mỹ trên khẩu phần ăn của bò làm giảm phát 

thải khí CH4 như: bổ sung chất ion hóa, mỡ, tannin, cỏ chất lượng cao và thức ăn 

hạt ngũ cốc. Khi bổ sung tannin với mức độ 25,2 g/kg vật chất khô vào khẩu phần 

ăn của cừu làm giảm 13 % khí metan (CH4) so với nghiệm thức đối chứng (Carulla, 

2005). Theo Cuzin & Labat (1992) đã chứng minh rằng có thể ngăn chặn hoạt động 

lên men của vi sinh vật sinh khí CH4 ở dạ cỏ bằng cyanur ở liều lượng 6mg/lít dịch 

dạ cỏ. Điều này có thể cho thấy rằng việc nghiên cứu sử dụng lá mì có thể ngăn cản 

hoạt động sinh khí mê tan trên gia súc nhai lại và tăng năng suất. Xuất phát từ vấn 

đề trên chúng tôi thực hiện đề tài “Ảnh hưởng của lá khoai mì (Manihot esculenta 

Crantz) trong khẩu phần lên tỉ lệ tiêu hóa và sinh khí mê tan trên bò lai Sind”. 

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI  

- Xác định ảnh hưởng của lá khoai mì trong khẩu phần lên tỉ lệ tiêu hoá thức ăn 

và sự sinh khí CH4 bằng phương pháp in vitro. 

- Xác định ảnh hưởng của lá khoai mì trong khẩu phần lên tỉ lệ tiêu hoá thức ăn 

và sự sinh khí CH4 trên bò lai Sind. 

3. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Xây dựng khẩu phần thí nghiệm: xác định thành phần dinh dưỡng của thức ăn 

thí nghiệm, công thức khẩu phần thí nghiệm. 

- Xác định tỉ lệ tiêu hóa thức ăn và sự sinh khí CH4 của khẩu phần thí nghiệm 

bằng phương pháp in vitro sinh khí. 

- Thực hiện thí nghiệm nuôi dưỡng trên bò lai Sind nhằm xác định tỉ lệ tiêu hóa 

thức ăn và đo khí CH4 bò thải ra môi trường.  

- Thu thập và phân tích số liệu thí nghiệm. 

-  Hội thảo chuyên đề nuôi bò và sự phát thải khí CH4 ra môi trường. 
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4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

- Phương pháp phân tích thành phần dinh dưỡng thức ăn, phân bò theo phương 

pháp AOAC (1990) và xơ trung tính (NDF) theo phương pháp của Goering and Van 

Soest (1970). 

- Xác định lượng khí sinh ra CH4 của khẩu phần thí nghiệm bằng phương pháp 

in vitro sinh khí theo Menke et al. (1979). Theo đề nghị của Thu and Udén (2003), 

sau khi ủ mẫu tiến hành phân tích lại vật chất khô để tính tỉ lệ tiêu hóa. 

- Xác định tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất các nghiệm thức thí nghiệm trên bò được 

mô tả chung nhất theo phương pháp của McDonald et al. (2002).  

- Phương pháp thu mẫu và đo khí CH4 thí nghiệm in vitro gas production theo 

mô của Soliva and Hess (2007). 

- Đo khí CH4: Đo nồng độ khí CH4 sinh ra bằng máy Gasmet DX 4030 dựa theo 

nguyên tắc mô tả chung của (Mc Ginn et al., 2004). Mỗi con bò được nuôi nhốt 

trong buồng đo khí CH4 kín có thể tích 1,5m x 3,0m x 2,5 m. Mỗi buồng đo khí có 

đường ống dẫn không khí vào trong và một đường ống dẫn khí ra ngoài khỏi buồng 

đo khí. Tại đường ống dẫn không khí ra, có lắp đặt thiết bị đo lưu lượng không khí 

đi ra và đo nồng đồ khí CH4. 
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PHẦN NỘI DUNG 

NỘI DUNG 1: ẢNH HƯỞNG CỦA LÁ KHOAI MÌ TRONG KHẨU PHẦN 

CỎ VOI LÊN TỈ LỆ TIÊU HOÁ VÀ SỰ SINH KHÍ CH4 BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP IN VITRO 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1 XÁC ĐỊNH TỈ LỆ TIÊU HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO 

Phương pháp in vitro sinh khí ra đời dựa trên nền tảng của in vitro Tilley & 

Terry (1963), sự tiêu hóa vi sinh vật dạ cỏ có thể quan sát được trong điều kiện ống 

nghiệm dưới sự tham gia của vi sinh vật dạ cỏ trong môi trường nước bọt nhân tạo 

của McDougall (1948). Kết quả của sự lên men này có thể được quan sát ở phương 

pháp in vitro sinh khí của Menke et al., (1979). 

1.1.1 Mô tả chung  

Nguyên lý hoạt động của in vitro sinh khí cũng tương tự như phương pháp in 

vitro Tilley & Terry (1963). Thức ăn được ủ trong môi trường dịch dạ cỏ có chất 

đệm yếm khí ở 39oC, sẽ được tiêu hóa bởi vi sinh vật dạ cỏ. Sau khi bắt đầu ủ, thức 

ăn được tiêu hóa sinh ra các acid béo bay hơi (ABBH) và một lượng khí là CO2, 

CH4, H2. ABBH giải phóng kích thích chất đệm sinh khí và đo lường được trong hệ 

thống in vitro sinh khí.  

Lượng khí sinh ra trong hệ thống sinh khí in vitro có thể được ghi nhận qua một 

hay nhiều thời điểm khác nhau. Sự sinh khí này được xem như là sản phẩm hoạt 

động tiêu hóa thức ăn của vi sinh vật dạ cỏ và phản ánh được khả năng tiêu hóa của 

mỗi loại thức ăn. 

1.1.2 Nguyên lý sinh khí  

Khi thức ăn được ủ với dịch dạ cỏ trong môi trường in vitro sinh khí, vi sinh vật 

sẽ lên men thức ăn thành các acid béo bay hơi, chất khí CO2, CH4, H2 và tế bào vi 

sinh vật. Trong môi trường in vitro sinh khí có chất đệm bicarbonate, khi acid béo 

bay hơi sinh ra lập tức CO2 được giải phóng để ổn định pH. Như vậy, lượng khí sinh 

ra trong hệ thống in vitro sinh khí bao gồm khí sinh ra trực tiếp từ sự lên men là CO2, 

CH4, H2 và khí sinh ra gián tiếp từ sự lên men là CO2. Đối với thức ăn thô, khoảng 

50% khí sinh ra từ chất đệm và phần còn lại là lượng khí sinh ra trực tiếp từ quá trình 

lên men (Blummel & Orskov, 1993).  

Đặc biệt lượng khí sinh ra có mối tương quan cao với ABBH và từ đó người ta 

xem lượng khí sinh ra như là một chỉ thị để đo lường sản phẩm sinh ra từ quá trình 

lên men trong kỹ thuật in vitro sinh khí (Blummel & Orskov, 1993). Lượng khí sinh 

ra còn phụ thuộc vào thành phần dưỡng chất của thức ăn, thức ăn chứa nhiều 

carbohydrate có lượng khí sinh ra cao. Trong khi sự lên men của chất đạm giải 
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phóng khí chỉ với lượng nhỏ, còn khí sinh ra từ sự lên men chất béo thì không đáng 

kể (Makkar, 2003). 

1.1.3 Phương pháp in vitro sinh khí 

Đo lượng khí sinh ra trong quá trình tiêu hoá thức ăn in vitro gọi là kỹ thuật in 

vitro sinh khí, nó được chuẩn hoá và đề xuất ở Đức (Menke et al.,1979). Trong 

phương pháp của Menke et al. (1979) và Menke & Steingass (1988) quá trình lên 

men được thực hiện trong ống tiêm thủy tinh 100 ml có chứa thức ăn gia súc, dịch 

dạ cỏ và dung dịch đệm. Khí được sản sinh ra khi ủ trong điều kiện yếm khí 200 mg 

vật chất khô thức ăn với 20 ml dung dịch ủ và 10 ml dịch dạ cỏ, ủ ở nhiệt độ 380C, 

sau khi ủ 24 giờ.  

Cải tiến phương pháp in vitro gas production: Phương pháp của Menke et al. 

(1979) đã được sửa đổi bởi Blummel & Orskov (1993) trong thức ăn đó được ủ 

trong water bath thay vì trong rotor điện. Makkar et al. (1995) và Blummel et al. 

(1997) thay đổi phương pháp bằng cách tăng khối lượng của mẫu 200-500 mg và 

tăng số lượng của dung dịch đệm hai lần. Theo Gerson et al. (1987), kích thước 

mẫu nghiền phù hợp 1-2 mm. 

1.1.4 Vai trò của phương pháp in vitro sinh khí  

Phương pháp in vitro sinh khí đã được sử dụng rộng rãi để ước lượng giá trị 

dinh dưỡng thức ăn. Phương pháp in vitro sinh khí được sử dụng để dự đoán nhiều 

chỉ tiêu khác nhau trong đánh giá thức ăn. Menke et al., (1979) lần đầu tiên đề xuất 

và sử dụng in vitro sinh khí để dự đoán tỉ lệ tiêu hóa in vitro và năng lượng trao đổi 

(ME). Gần đây hơn người ta quan tâm nhiều đến hiệu quả sử dụng thức ăn thô cho 

gia súc. Cho nên kỹ thuật in vitro sinh khí được nghiên cứu để ứng dụng trong việc 

xác định động lực tiêu hóa thức ăn với ưu điểm nhanh và tiện nghi hơn. Tham số 

quan trọng hơn cả để diễn tả khả năng sử sụng thức ăn là mức tiêu thụ thức ăn, tham 

số này cũng có thể được dự đoán từ in vitro sinh khí (Getachew et al., 1998). 

Phương pháp in vitro sinh khí còn được dùng để dự đoán các chất khoáng dưỡng có 

trong thức ăn (Makkar, 2003). Dựa vào kết quả lượng khí sinh ra có mối liên hệ rất 

gần với acid béo bay hơi, người ta thiết lập được phương trình hồi quy để dự đoán 

lượng acid béo bay hơi trong dạ cỏ (Blummel et al., 1999).  

Nhìn chung phương pháp in vitro sinh khí như là một công cụ hữu hiệu để dự 

đoán các chỉ số dinh dưỡng thức ăn gia súc nhai lại, phương pháp này dự đoán được 

nhiều tham số phản ánh được giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn khác nhau. 

1.1.5 Dự đoán tỉ lệ tiêu hóa thức ăn  

Việc dự đoán tỉ lệ tiêu hóa thức ăn từ thành phần hóa học thông qua các hàm 

hồi qui trước đây đã được sử dụng rộng rãi. Sau đó có nhiều phương pháp phân tích 

khác được ra đời như tỉ lệ tiêu hóa in vitro, in situ, vi vitro sinh khí... các phương 

pháp này đã được đánh giá và phân tích trong nhiều báo cáo khoa học và cho thấy 
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chúng dự đoán được các tham số trên thí nghiệm in vitro xác thực hơn phương pháp 

phân tích hóa học (Lopéz et al., 2000).  

Đặc biệt phương pháp in vitro sinh khí của Menke et al., (1979) rất hữu hiệu 

trong việc dự đoán tỉ lệ tiêu hóa thức ăn (Makkar, 2003).  

1.1.6 Dự đoán khí mê tan thải ra bằng phương pháp in vitro sinh khí 

Trong quá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ cỏ, ngoài các sản phẩm chính tạo ra là 

các acid béo bay hơi và protein vi sinh vật có vai trò cung cấp năng lượng và đạm 

cho gia súc còn tạo ra thêm một số sản phẩm phụ khác như CO2, CH4, H2... Trong 

đó đáng lưu ý nhất là khí CH4, nó làm ô nhiễm môi trường khi được bài thải ra 

ngoài qua sự ợ hơi. Người ta ước lượng thấy rằng sự bài thải mê tan trong tiêu hóa 

loài nhai lại đã làm tổn thất 2-12 % năng lượng của thức ăn (Wilkerson et al., 

1995). Trong truyền thống, sự bài thải mê tan từ gia súc nhai lại được xác định từ 

trong điều kiện thú sống, điều này đã làm tốn nhiều kinh phí trong đánh giá.  

Trong một trắc nghiệm gần đây, Getachew et al. (2005) thấy rằng in vitro sinh 

khí có thể dùng để xác định khí mê tan  thải ra từ sự tiêu hóa. Trên thực tế đã có 

một số nghiên cứu sử dụng in vitro sinh khí để dự đoán mê tan trong quá trình tiêu 

hóa thức ăn của vi sinh vật dạ cỏ để đưa ra các chiến lược làm giảm khí mê tan và 

cho kết quả rất tiềm năng. 

1.2. MỘT SỐ THỰC LIỆU THỨC ĂN DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM 

1.2.1 Cỏ Voi 

Theo Viện Chăn nuôi (2000), protein thô của cỏ voi là 8,1%, xơ thô là 33,72% 

và khoáng tổng số 10,2%. Tương tự, tài liệu của Vũ Duy Giảng et al. (2008), cỏ voi 

có năng suất chất xanh 100-300 tấn/ha/năm. Protein đạt 10% sau 6 tuần tái sinh, tỉ 

lệ tiêu hóa in vitro của lá cỏ là 68-78%, giá trị NDF là 63%.   

1.2.2 Bột lá khoa mì 

Bột LMK: có protein thô 22,8%, xơ thô 15,5, khoáng tổng số 7,9% (Viện Chăn 

nuôi, 1995). Kết quả này thấp hơn nghiên cứu của Wanapat (1997) protein thô LM 

25%, tỉ lệ tiêu hóa vật chất khô 71%, lá mì khô ăn tự do 3,1% khối lượng bò. Theo 

khuyến cáo của Vũ Duy Giảng et al. (2008), ngọn LM có protein thô 18-20%, tuy 

nhiên có chứa độc tố cyanoglucoside làm gia súc chậm lớn, có thể chết khi ăn 

nhiều. Ủ chua LM làm giảm đáng kể hàm lượng HCN và khuyến cáo sử dụng ở 

mức 10-20% DM trong khẩu phần nuôi gia súc. 

1.3. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN IN VITRO 

Theo Đoàn Đức Vũ et al. (2000), tỉ lệ tiêu hóa vật chất khô bằng in sacco trên 

bò của cỏ voi tại thời điểm 24h là 42,69%. Tiếp theo, nghiên cứu của Bùi Quang 

Tuấn (2005), khảo sát ảnh hưởng của tuổi thu hoạch cỏ lên tỉ lệ tiêu hóa bằng 

phương pháp in vitro. Cỏ voi 40 ngày tuổi, có protein thô là 11,85%, có tỉ lệ tiêu 
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hóa (%) chất hữu cơ bằng phương pháp in vitro tại thời điểm 24h  là 43,91%. 

Tương tự, nghiên cứu của Lê Hoa & Bùi Quang Tuấn (2009) protein thô của cỏ voi 

là 9,8% và tỉ lệ tiêu hóa vật chất khô ở in vitro cỏ voi là 53,2%. Kết quả trên thấp 

hơn so với nghiên cứu của Babayemi (2007), protein thô của cỏ voi là 11,4%. Tỉ lệ 

tiêu hóa chất hữu cơ bằng phương pháp in vitro sinh khí của cỏ voi là 66,68% và thể 

tích khí mê tan (ml/200 mg DM) là 18 ml. 

Nghiên cứu của Hồ Quảng Đồ et al. (2012) trên LMK bằng phương pháp in 

vitro cho kết quả nồng độ khí CH4 (%) và thể tích khí CH4 (ml) tại thời điểm 24h 

lần lượt là 18,4% và 43,5 ml/g DM. 

Trong nghiên cứu của Jayanegara et al. (2009) khảo sát ảnh hưởng của tannin 

trong một số cây thực vật lên sự sinh khí CH4 ở in vitro tại thời điểm 24h, được 

trình bày qua bảng sau: 

Bảng 1: Xơ trung tính (NDF), tannin tổng số (TT), nồng độ khí CH4 và tiềm năng 

giảm sinh khí CH4 (MRP) trên một số cây thực vật 

Thực liệu NDF, g/kg DM TT, g/kg DM CH4, % MRP, % 

Tanacetum vulgare 462,3 5,7 15,8 15,1 

Salix alba 322 35,5 12,5 12,1 

Peltiphyllum peltatum 191 146,8 5,7 60,0 

Rhenum undulatum 227,7 55,7 0 100 

Seratula centauroides 625,8 46,0 18,6 0 

Ghi chú: Tiềm năng giảm sinh khí CH4 (MRP) so với khẩu phần đối chứng 100% cỏ khô  

Qua bảng 1 cho thấy chất tannin của một số cây trong thực vật làm giảm sự sinh 

khí CH4, tuy nhiên chất tannin trong một số cây thực vật không ảnh hưởng đến sự 

sinh CH4. Tương tự, trong nghiên cứu của Hess et al. (2003) trên thí nghiệm in vitro 

cho thấy bổ sung 100 mg/g từ vỏ trái cây Sapindus saponaria chứa chất tannin thô 

120mg/g. Kết quả bổ sung chất tannin không làm ảnh hưởng đến số lượng vi khuẩn 

tổng số và vi khuẩn sinh khí CH4, nhưng làm giảm số lượng protozoa và giảm phát 

thải khí CH4. 

Tương tự, nghiên cứu của Sangkhom et al. (2011), thực hiện thí nghiệm in vitro 

xác định thể tích khí CH4 (ml/g DM) sinh ra tại thời điểm 48 h  của bột LMK là 

65,8 ml tương đương với bột lá cây Mimosa pigra (66,5 ml). 

Những nghiên cứu trên in vitro cho thấy HCN trong LM không ảnh hưởng đến 

sự sinh khí CH4. Trong nghiên cứu của Cuzin & Labat (1992) mô phỏng sự tiêu hóa 

của dạ cỏ tại phòng thí nghiệm cho thấy, khi bổ sung vỏ khoai mì vào dạ cỏ thì vi 

sinh vật lên men làm phóng thích HCN vào dịch dạ cỏ, do vỏ khoai mì chứa 

enzyme thủy phân linamarin phóng thích HCN và đồng thời phóng thích enzyme β-

cyanoalanine nhằm duy trì nồng độ HCN trong dịch dạ cỏ không ảnh hưởng đến vi 

sinh vật sinh khí CH4. Khi bổ sung KCN là 5, 10 và 25 mg/lít dịch dạ cỏ thì ức chế 

sự sinh khí CH4, nhưng khi nồng độ HCN trong dịch dạ cỏ dưới 6 mg/lít thì sự sản 
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xuất khí CH4 bắt đầu hồi phục. Vậy vi sinh vật sinh khí CH4 nhạy cảm với HCN, 

nhưng chấp nhận ở nồng độ dưới 6 mg/lít dịch dạ cỏ. Điều này phù hợp với nghiên 

cứu của Fallon et al. (1991) cho rằng vi khuẩn sinh khí CH4 có lợi do quá trình thủy 

phân HCN theo phương trình sau: HCN + 2 H2O                HCOO-   + NH4
+. 

Tương tự, Trong nghiên cứu của Outhen et al. (2011) tiến hành thí nghiệm in 

vitro trên khẩu phần gồm rỉ mật đường 73% + bột LM khô/tươi là 25% và urê 2% 

nhằm xác định nồng độ khí CH4 (%) và thể tích khí CH4 (ml) sinh ra tại thời điểm 

43h lần lượt là nghiệm thực bổ sung LMK là 21%, lá mì tươi là 19,9% và thể tích 

khí CH4 (ml/g DM) của LMK là 72,6 ml, lá mì tươi là 67,6 ml. Kết quả thí nghiệm 

cho thấy nồng độ và thể tích khí CH4 của LM tươi và LM khô tương đương nhau. 

Vậy HCN trong LM không ảnh hưởng đến sự sinh khí CH4 ở in vitro. 

Trong nghiên cứu của Le Thuy Binh Phuong et al. (2012) thực hiện thí nghiệm 

in vitro khảo sát ảnh hưởng của LM ở trạng thái tươi, khô lên sự sinh khí CH4. Kết 

quả thí nghiệm LM tươi và LM khô cho thấy nồng độ khí CH4 (%) lần lượt là 

21,7% và 22,5%; thể tích khí CH4 (ml/g DM) lần lượt là 53,9 ml và 63,5 ml, sự 

khác biệt này không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). Mặt dù lá khoai tươi 

chứa hàm lượng HCN là 696 mg/kg DM cao hơn gần 2 lần LMK (hàm lượng HCN 

là 330 mg/kg DM). Vậy HCN trong LM không làm giảm phát thải khí CH4 ở in 

vitro. 
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CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA LÁ KHOAI MÌ TRONG KHẨU PHẦN CỎ 

VOI LÊN TỈ LỆ TIÊU HOÁ VÀ SỰ SINH KHÍ CH4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

IN VITRO 

2.1 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  

Xác định ảnh hưởng của LMK trong khẩu phần lên tỉ lệ tiêu hoá thức ăn và sự 

sinh khí CH4 bằng phương pháp in vitro. 

2.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1 Địa điểm và thời gian 

Thí nghiệm in vitro tiến hành tại phòng thí nghiệm, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa 

Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ. 

Thời gian thực hiện thí nghiệm từ tháng 4 - 6/2013.  

2.2.2 Vật liệu thí nghiệm 

Thức ăn thí nghiệm: Cỏ voi thu hoạch tái sinh lúc 35 ngày tuổi và LMK là thu 

hoạch 50 cm phần ngọn cây khoai mì vào lúc 3 tháng tuổi, cắt ngắn 1-2 cm đem 

phơi nắng đến khi đạt DM ≥ 85% và nghiền mịn qua lưới có kích thước 1- 2 mm. 

Dịch dạ cỏ lấy trực tiếp từ dạ cỏ bò tại lò mổ thuộc thị xã Dĩ An, Bình dương. 

Dịch dạ cỏ được đựng trong bình thủy nước để giữ ấm, đem về phòng thí nghiệm 

tiến hành lọc qua lớp vải muselin vào bình thủy tinh, ủ ấm ở nhiệt độ 38oC, bơm khí 

CO2 rồi đậy kín tạo yếm khí và sử dụng ủ mẫu thí nghiệm. 

2.2.3 Thành phần dinh dưỡng của thức ăn thí nghiệm 

Thức ăn thí nghiệm bao gồm cỏ voi, LM khô được trồng ở phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Giá trị dinh dưỡng của cỏ voi LM khô được trình 

bày qua bảng 2: 

Bảng 2: Thành phần hóa học của cỏ voi, LM khô dùng trong thí nghiệm in vitro (DM, %) 

Mẫu DM OM CP NDF ADF Ash 

Cỏ voi 18,3 88,0 10,70 62,2 56,1 12,0 

LMK 16,9 86,1 21,2 44,0 57,4 13,9 

 

2.2.4 Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 4 nghiệm thức và 5 lần lặp lại. 

Những nghiệm thức là 4 mức độ bổ sung LM khô (0, 10; 20 và 30%) trong khẩu 

phần thức ăn cỏ voi. 
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+ Nghiệm thức thí nghiệm: 

- Nghiệm thức 1 (LMK-0): 100% Cỏ voi 

- Nghiệm thức 2 (LMK-10): 90% Cỏ voi + 10% LM khô 

- Nghiệm thức 3 (LMK-20): 80% Cỏ voi + 20% LM khô 

- Nghiệm thức 4 (LMK-30): 70% Cỏ voi + 30% LM khô 

2.2.5 Dụng cụ và hóa chất 

Dụng cụ: Ống tiêm thủy tinh 100 ml, water bath, máy đo khí CH4, cân điện tử 4 

số lẻ, tủ sấy, tủ nung, hệ thống Kjeldahl, crucible và một số dụng cụ phòng thí 

nghiệm. 

Hóa chất: Hóa chất chất dùng phân tích thành dưỡng chất thức ăn: H2SO4 đậm 

đặc, NaOH 50%, H2SO4 0,1N, chất xúc tác, chất chỉ thị màu. 

Hóa chất thực hiện in vitro sinh khí: dung dịch đa lượng, dung dịch vi lượng, dung 

dịch đệm, dung dịch Resazurin, dung dịch khử. 

2.2.6 Các bước thực hiện thí nghiệm in vitro 

Bước 1: Cân khoảng 0,2g mẫu (mẫu đã được nghiền ở kích thước 1mm) cho 

vào ống tiêm thủy tinh 100 ml. 

Bước 2: Hút 20 ml dung dịch đệm và 10 ml dịch dạ cỏ vào ống tiêm đã có mẫu. 

Bước 3: Các ống tiêm này được ủ trong water bath ở 39-400C trong khoảng thời 

gian thí nghiệm và theo dõi sự sinh khí. 

Bước 4: Ghi nhận lại kết quả lượng khí sinh ra tại thời điểm thí nghiệm, các ống 

tiêm này được lấy ra khỏi water bath, đồng thời thu lượng khí sinh ra và thực hiện 

đo xác định nồng độ khí CH4. 

Bước 5: Chuyển toàn bộ vật chất trong ống tiêm sau khi ủ mẫu vào cốc lọc 

(crucible) và để rữa mẫu bằng nước nóng với aceton.  

Bước 6: Sấy cốc lọc ở 1050C trong khoảng 12 giờ và cân trọng lượng. Tiếp tục 

đem cốc lọc đi nung ở 5000C trong 2 giờ và cân trọng lượng. 

Bước 7: Tính kết quả tỉ lệ tiêu hóa và thể tích khí CH4. 

2.2.7 Chỉ tiêu thí nghiệm 

+ Tỉ lệ tiêu hóa vật chất khô (DM) in vitro của thức ăn: 

Mẫu thức ăn được nghiền mịn, cân khoảng 200 mg mẫu thức ăn với 20 ml dung 

dịch đệm và 10 ml dịch dạ cỏ cho vào ống tiêm thủy tinh 100 ml, trong điều kiện 

yếm khí và đem mẫu  ủ ở nhiệt độ 380C - 390C theo mô tả của Menke & Steingass 

(1988). Theo đề nghị của Thu and Udén (2003), sau khi ủ mẫu tiến hành phân tích 

lại vật chất khô để tính tỉ lệ tiêu hóa tại thời điểm 24h, 72h. Cách tính tỉ lệ tiêu hóa 

vật chất khô ở in vitro của thức ăn như sau: 

 
DMD, % = 

DM mẫu – DM sau ủ 
x 100 

DM mẫu 
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+ Đo lượng khí CH4 sinh ra trong tiêu hóa in vitro: 

Đo lượng khí CH4 sinh ra của mẫu thức ăn sau khi đem ủ với dịch dạ cỏ bò theo 

mô tả của Menke & Steingass (1988). Cách tính lượng khí CH4 sinh ra ml/gOM ở in 

vitro tại thời điểm 24h và 72h: 

 

 

 

.2.2.8 Xử lý số liệu 

Số liệu thô được xử lý sơ bộ bằng phần mềm Microsoft Excel 2003. Sau đó 

được xử lý thống kê bằng phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) theo mô 

hình tuyến tính tổng quát (General Linear Model) trên chương trình Minitab 15.0. 

Khi có sự khác biệt giữa các nghiệm thức sẽ dùng phép thử Tukey ở mức độ ý 

nghĩa 5% để tìm sự khác biệt từng cặp nghiệm thức. 

2.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.3.2 Tỉ lệ tiêu hóa in vitro vật chất khô và chất hữu cơ 

Ảnh hưởng của LM khô trong khẩu phần cỏ voi lên tỉ lệ tiêu hóa in vitro vật chất 

khô và chất hữu cơ bằng dịch dạ cỏ bò, kết quả được trình bày qua bảng 3: 

Bảng 3: Ảnh hưởng của lá khoai mì khô lên tỉ tiêu hóa in vitro 

 Chỉ tiêu 

  

Nghiệm thức   

SEM 

  

P LMK-0 LMK-10 LMK-20 LMK-30 

DMD_24h, % 31,3 33,6 33,9 29,7 1,42 0,197 

DMD_72h, % 56,5 56,4 56,7 53,3 0,86 0,069 

OMD_24h, % 26,5 28,0 29,6 24,2 1,59 0,181 

OMD_72h, % 55,4a 55,8a 54,6ab 51,6b 0,81 0,024 

Ghi chú: Các chữ  a, b, khác nhau trên cùng một hàng là có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

 Qua bảng 3 cho thấy tỉ lệ tiêu hóa vật chất khô bằng phương pháp in vitro sinh 

khí tại thời điểm 24h của các nghiệm thức dao động từ 29,7 - 33,9%, sự khác biệt 

của các nghiệm thức không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). Kết này thấp hơn 

so với các nghiên cứu khác, do khác nhau về phương pháp xác đinh tỉ lệ tiêu hóa. 

Theo Đoàn Đức Vũ et al. (2000) tỉ lệ tiêu hóa vật chất khô bằng in sacco trên bò 

của cỏ voi tại thời điểm 24h là 42,69%. Tương tự, tỉ lệ tiêu hóa vật chất khô theo 

phương pháp in vitro bằng dung dịch men pepsin và men cenlulaza, tại thời điểm 

24h của cỏ voi là 53,2%, do cỏ voi thu hoạch lúc 30 ngày tuổi (Lê Hoa & Bùi 

Quang Tuấn, 2009). 

 Tỉ lệ tiêu hóa vật chất khô bằng phương pháp in vitro sinh khí tại thời điểm 72h 

của các nghiệm thức dao động từ 53,3 - 56,5%, sự khác biệt của các nghiệm thức 

không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). Vậy bổ sung LM khô từ 0 - 30% trong 

khẩu phần cỏ voi không ảnh hưởng đến tỉ lệ tiêu hóa vật chất khô bằng phương 

pháp in vitro sinh khí.  

VCH4, ml/gOM = 
VCH4, ml 

OM, g 
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 Tỉ lệ tiêu hóa chất hữu cơ bằng phương pháp in vitro sinh khí tại thời điểm 

24h của các nghiệm thức dao động từ 24,2 - 29,6%, sự khác biệt của các nghiệm 

thức không ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). Kết quả này thấp hơn so với nghiên 

cứu của Bùi Quang Tuấn (2005), tỉ lệ tiêu hóa chất hữu cơ theo phương pháp in 

vitro bằng dung dịch men pepsin và men cenlulaza, tại thời điểm 24h của cỏ voi là 

43,91%.  

Tiếp theo, tỉ lệ tiêu hóa chất hữu cơ bằng phương pháp in vitro sinh khí tại thời 

điểm 72h của các nghiệm thức dao động từ 51,6 - 55,8%, sự khác biệt của các 

nghiệm thức có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). Nghiệm thức LMK-20 có tỉ lệ 

tiêu hóa chất hữu cơ tương đương với nghiệm thức LMK-0 và thấp nhất ở nghiệm 

thức LMK-30. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Wanapat (1997) sự tiêu hóa 

CP của LM khô ở dạ cỏ thấp, do tạo thành phức hợp tannin-protein bypass rất cao. 

Vậy nghiệm thức LMK-30 có TLTH thấp nhất, có thể do chất tannin của LMK làm 

giảm tỉ lệ tiêu hóa. 

2.3.2 Sự sinh khí mê tan trên in vitro 

Ảnh hưởng của LM khô trong khẩu phần cỏ voi lên sự sinh khí mê tan trên in 

vitro bằng dịch dạ cỏ bò, kết quả được trình bày qua bảng 4. 

Bảng 4: Ảnh hưởng của LMK trong khẩu phần lên sự sinh khí mê tan trên in vitro 

Chỉ tiêu 

  

Nghiệm thức   

SEM 

  

P LMK-0 LMK-10 LMK-20 LMK-30 

Vgas_24h, ml 19.3ab 19,6a 18,3b 16,9c 0,257 0,001 

Vgas_72h, ml 41,7a 40,1ab 37,8bc 36,4c 0,609 0,001 

CH4_24h, % 18,8 18,4 18,0 18,7 0,295 0,300 

CH4_72h, % 17,2 17,5 17,2 17,6 0.189 0,330 

VCH4_24h, ml 3,62a 3,59a 3,30ab 3,15b 0,04 0,011 

VCH4_72h, ml 7,16a 7,01ab 6,48bc 6,41c 0,129 0,007 

VCH4/gOM_24h, ml 20,5a 20,3a 18,7ab 18,0b 0,475 0,014 

VCH4/gOM_72h, ml 40,5a 39,8ab 36,9b 36,6b 0,722 0,010 

Ghi chú: Các chữ  a, b, c khác nhau trên cùng một hàng là có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Qua bảng 4 cho thấy thể tích (ml/0,2g) khí tổng số sinh ra sau khi ủ mẫu bằng 

phương pháp in vitro sinh khí tại thời điểm 0-24h và 0-72h giảm theo mức độ bổ 

sung LM khô vào khẩu phần cỏ voi. Nghiệm thức bổ sung LM khô 20 – 30% trong 

khẩu phần cỏ voi có sự khác biệt giữa các nghiệm thức có ý nghĩa về mặt thống kê 

(P<0,05). Tốc độ sinh khí của các nghiệm thức từ 0-24h lúc đầu rất nhanh, nhưng 

thời gian trở về sau từ 24-72h cho thấy sự sinh khí càng chậm do các dưỡng chất 

cần thiết được vi sinh vật dạ cỏ sử dụng lên men giảm dần theo thời gian, phù hợp 

với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Thu và Nguyễn Thị Kim Đông (2010); vậy 

lượng khí sinh ra chủ yếu ở 24h đầu, điều này chứng tỏ sự lên men tiêu hóa thức ăn 

chủ yếu xảy ra 0-24h. 
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Nồng độ khí CH4 (%) đo được tại thời điểm 0-24h và 0-72h của các nghiệm 

thức khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). Vậy bổ sung LM khô từ 

0- 30% trong khẩu phần cỏ voi bằng phương pháp in vitro sinh khí, không ảnh 

hưởng đến nồng độ khí CH4. Nồng độ khí CH4 (%) đo được tại thời điểm 0-24h dao 

động từ 18 -18,7%, kết quả này tương đương với nghiên cứu của Hồ Quảng Đồ et 

al. (2012) bột LM khô có nồng độ khí CH4 là 18,4%, kết quả này thấp hơn so với 

nghiên cứu của Outhen et al. (2011) đo tại thời điểm 43h là 21%, sự khác biệt này 

do khẩu phần có rỉ mật đường và urê. 

Thể tích khí CH4 (ml/0,2g DM) sinh ra sau khi ủ mẫu bằng phương pháp in 

vitro sinh khí tại thời điểm 0-24h dao động từ 3,15 - 3,62 ml giảm tỉ lệ nghịch với 

mức độ bổ sung LM khô vào khẩu phần cỏ voi, sự khác biệt giữa các nghiệm thức 

có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). Kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu của 

Lee et al. (2003)  trên cỏ Alfalfa khô là 6,02 ml/0,2gDM. 

Tiếp theo, thể tích khí CH4 (ml/g OM) sinh ra sau khi ủ mẫu bằng phương pháp 

in vitro sinh khí tại thời điểm 0-72h giảm tỉ lệ nghịch với mức độ bổ sung LM khô 

vào khẩu phần cỏ voi. Sự sinh khí CH4 (ml/g OM) giảm ở nghiệm thức bổ sung LM 

khô 20 – 30% trong khẩu phần cỏ voi, sự khác biệt giữa các nghiệm thức có ý nghĩa 

về mặt thống kê (P<0,05). Vậy dưỡng chất trong LM làm giảm sinh CH4 có thể là 

chất tannin. Do hàm lượng chất tannin trong LMK là 3,92%, tương đương với kết 

quả phân tích của Khuc Thi Hue et al., (2012) hàm lượng tannin trong LM dao 

động từ 3,5 - 5,5% và không có sự khác biệt nhau giữa các giống khoai mì. Kết quả 

này cũng phù hợp với nghiên cứu của Jayanegara et al. (2009) cho thấy chất tannin 

trong một số cây thực vật như Tanacetum vulgare, Rhenum undulatum  làm giảm sự 

sinh khí CH4. Điều này cũng phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Viên (2011) trên 

in vitro cho thấy nghiệm thức vỏ măng cụt (chất tannin 3,7%) làm giảm sinh khí 

48% so với nghiệm thức đối chứng (tannin tổng hợp). Tương tự, trong nghiên cứu 

trên in vitro của Hess et al. (2003) cho thấy bổ sung chất tannin 12 mg/g DM từ vỏ 

trái cây Sapindus saponaria làm giảm số lượng protozoa và giảm phát thải khí CH4. 

Do vi khuẩn mê tan và protozoa có liên quan đến sự sinh khí CH4 trong dạ cỏ từ 9-

25% (Newbold et al., 1995). 

Bên cạnh đó, những nghiên cứu trên in vitro cho thấy HCN trong LM không 

ảnh hưởng đến sự sinh khí CH4 (Outhen et al., 2011; Le Thuy Binh Phuong et al., 

2012); Kết quả thí nghiệm cho thấy nồng độ khí CH4 (%) và thể tích khí CH4 (ml) 

của nghiệm thức bổ sung LM tươi và LM khô tương nhau. Mặt dù lá khoai tươi 

chứa hàm lượng HCN là 696 mg/kg DM cao hơn gần 2 lần LM khô (hàm lượng 

HCN là 330 mg/kg DM). Điều này cũng phù hợp với nghiên cứu của Cuzin & 

Labat (1992) nồng độ HCN dưới 6 mg/lít dịch dạ cỏ không ảnh hưởng đến vi khuẩn 

sinh khí CH4. Ngoài ra, vi khuẩn mê tan sẽ thủy phân HCN thành chất có lợi (Fallon 

et al., 1991).  
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2.4 KẾT LUẬN 

 Khi bổ sung LMK là 20% trong khẩu phần cỏ voi là tối ưu, không ảnh hưởng 

đến tỉ lệ tiêu hóa DM và OM trên in vitro và giảm thể tích khí mê tan sinh ra 
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NỘI DUNG II. ẢNH HƯỞNG CỦA LÁ KHOAI MÌ TRONG KHẨU 

PHẦN CỎ VOI LÊN TỈ LỆ TIÊU HOÁ VÀ SỰ SINH KHÍ CH4 TRÊN 

BÒ LAI SIND 

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

3.1 SƠ LƯỢC VỀ CÂY KHOAI MÌ 

Khoai mì có tên khoa học Manihot esculenta crantz, thuộc chi Manihot, họ 

Euphorbiaceae. Tên thường gọi: Manioc (Pháp), Cassava (Anh), Tapioca (Ấn Độ), 

sắn hoặc khoai mì (Việt Nam). Khoai mì được trồng phổ biến ở Việt Nam chủ yếu 

lấy củ làm lương thực cho con người, thức ăn cho gia súc, nguyên liệu cho công 

nghiệp chế biến và xuất khẩu. Người ta phân loại khoai mì thành hai nhóm: Nhóm 

khoai mì ngọt gồm các giống như: mì gòn Sông Bé, CY5, mì gòn Long Thành, mì 

gòn Bình Định…. Các giống khoai mì này có hàm lượng HCN thấp (dưới 50mg/kg 

tươi), thường sử dụng ăn củ và chế biến bột mì. Nhóm khoai mì đắng gồm các 

giống như: mì Nhật, mì Ấn, KM 60, KM 94, KM 95, KM 98… dùng cho chế biến 

bột mì, chế biến thức ăn cho gia súc và cung cấp nguyên liệu cho các ngành công 

nghiệp khác, các giống khoai mì này thường có hàm lượng HCN rất cao. Các giống 

khoai mì trồng phổ biến ở Việt Nam có năng suất củ rất cao như: KM 60, KM 95, 

SM 937-26; KM 98-5, KM 98, KM 140,  KM 94 và đạt năng suất củ khoai mì trung 

bình từ 28 – 34 tấn, hàm lượng tinh bột từ 28% - 30%, hình dạng cây gọn, thời gian 

thu hoạch sau khi trồng 9-12 tháng (Trần Công Khanh, 2010). 

Bên cạnh đó, cây khoai mì cũng cung cấp sản lượng LM rất lớn cho ngành 

chăn nuôi. Trong nghiên cứu Nguyen Thi Thu Hong et al. (2003) năng suất LMK là 

7,9 tấn/ha với quá trình thu hoạch được chia ra làm 5 lần/năm; Kế đến, nghiên cứu 

của Ahmad (1973) năng suất LMK thu hoạch lần đầu tiên lúc 3 tháng tuổi, mỗi lần 

thu hoạch cách nhau 6 tuần, sau 5 lần thu hoạch đạt 7,5 tấn/ha, nhưng năng suất củ 

khoai mì chỉ đạt 50%. Kết này cao hơn so với nghiên cứu của Duong Nguyen 

Khang (2004) là 4,57 tấn/ha. Trong nghiên cứu của Normanha (1962) năng suất 

LMK thu hoạch 2 lần/năm là 9 tấn/ha và năng suất củ khoai mì giảm 30%; cao hơn 

so với nghiên cứu của Ravindran and Rajaguru (1988) là 4,64 tấn/ha. Ngược lại, 

Gomez and Valdivieso (1984) năng suất LMK là 1,2 - 1,8 tấn/ha, được thu hoạch 

cùng lúc với thu hoạch củ khoai mì. Điều này có thể giải thích cây khoai mì có khả 

năng tái sinh lá rất cao, thu hoạch 2-5 lần/năm cho năng suất lá cao hơn thu hoạch 1 

lần/năm; tuy nhiên năng suất củ thì giảm 30-50%. Nhìn chung năng suất LM thu 

hoạch 1 đợt là 2,1-5,3 tấn/ha, thu hoạch 4-5 đợt năng suất có thể lên 7,9 tấn/ha, khả 

năng tái sinh lá nhanh 45 ngày/đợt. Đây là nguồn thức ăn rất tiềm năng bổ sung 

protein thô trong chăn nuôi gia súc. 

Ngoài ra, năng suất LM phụ thuộc vào chế độ bón phân. Theo Carsky and 

Toukourou (2003) bón phân N-P-K cho cây khoai mì làm tăng sản lượng LM là 
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21%. Mặt khác, sản lượng LMK khác nhau giữa các giống khoai mì KM94 và 

KM98-7 (Khuc Thi Hue et al., 2012). Vậy, năng suất LM thay đổi một cách đáng 

kể phụ thuộc vào tuổi trưởng thành, mật độ cây, độ phì nhiêu của đất, mùa vụ, khí 

hậu và giống.  

LMK là nguồn thức ăn chăn nuôi rất giàu chất dinh dưỡng như: protein thô 

của LM dao động từ 19,2 - 24,9% và tương đương nhau giữa các giống khoai mì 

(Khuc Thi Hue et al., 2012; Nguyen Ba Mui et al., 2010; Dư Thanh Hằng & 

Preston, 2005). Theo Wanapat (2000) LMK có protein thô chiếm 25% và có đầy đủ 

các acid amin thiết yếu tương đương với khô dầu đậu nành. Ngoài ra, LMK cũng rất 

giàu các chất khoáng thiết yếu (Fasuji, 2005). LMK có NDF dao động rất lớn từ 

34,4 -67,7% do khác nhau về giống khoai mì, lứa tuổi thu hoạch, thời gian tái sinh 

và chiều dài thu hoạch ngọn LM (Duong Nguyen Khang, 2004; Khuc Thi Hue et 

al., 2012; Khonglalien et al.,2007). Hàm lượng tannin trong LMK dao động từ 3,5 - 

5,5% và không có sự khác biệt nhau giữa các giống khoai mì (Khuc Thi Hue et al., 

2012); LM khô, ủ chua chất tannin thấp hơn LM tươi và LM non chất tannin thấp 

hơn LM già (Duong Nguyen Khang, 2004). Tuy nhiên, hàm lượng HCN trong ngọn 

LM tươi rất cao, có thể gây chết cho vật nuôi khi cho ăn nhiều LM tươi (Vũ Duy 

Giảng và ctv, 2008; Humphreys, 1988). LM tươi có hàm lượng HCN cao và dao 

động từ 880 – 1736 mg/kg có sự khác biệt nhau giữa các giống khoai mì (Du Thanh 

Hang & Preston, 2005; Khuc Thi Hue et al., 2012). Hàm lượng HCN của LM thay 

đổi theo cách chế biến, cách sử dụng là khoai mì. Chẳng hạn, LM tươi chứa hàm 

lượng HCN cao nhất, nhưng giảm xuống rất thấp khi LM phơi khô hoặc ủ chua 146 

- 350 mg/kg DM (Đao Lan Nhi et al., 2001; Wanapat et al., 2000). 

3.2 SỰ SINH KHÍ MÊ TAN TRONG DẠ CỎ 

Thể tích khí sinh ra trong dạ cỏ bò sau khi ăn có thể vượt hơn 30 lít/giờ. Thành 

phần khí trong dạ cỏ gồm khí CO2 chiếm 50-60%, khí CH4 chiếm 30-40%, khí H2 

chiếm 5% và lượng nhỏ khí khác N2, O2. Sự hình thành khí CH4 từ quá trình khử CO2 

bằng H2 và một ít chuyển hóa từ acid formate. Ngoài ra, sự sinh tổng hợp khí CH4 là 

quá trình kết hợp giữa acid folic và vitamin B12. Ước tính cứ tiêu hóa 100 g 

carbohydrate sản sinh khoảng 4,5g khí CH4 và gia súc nhai lại tiêu hao khoảng 7% GEI 

cho sự sinh khí CH4 (McDonal et al., 1995). 

Khí mê tan được cho là sản xuất thông qua các hoạt động của các loài vi sinh 

vật khác nhau, với bước cuối cùng được thực hiện bởi vi khuẩn sinh tổng hợp khí 

CH4 (Moss et al., 2000). Khí CH4 được sinh ra có mối quan hệ giữa vi sinh vật sinh 

khí H2 trong quá trình lên men và sự nhận H2 trong quá trình sinh tổng hợp CH4 

(Yasuo Kobayashi, 2010). 
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Phương trình tóm tắt quá trình lên men carbohydrate tạo thành các acid béo 

bay hơi và khí CO2, CH4 (France & Dijkstra, 2005): 

Hexose                       2 Pyruvate  + 4H 

Pyruvate  +  H2O        Acetate  +  CO2 + 2H 

2 Pyruvate                  Butyrate  + 2CO2 

Pyruvate  + 4H           Propionic  + H2O 

CO2  +  8H                 CH4  +  H2O 

Vậy sự hình thành acid propionic làm giảm H2 tự do trong dịch dạ cỏ, sẽ hạn chế 

vi khuẩn sinh tổng hợp khí CH4 do thiếu H2 tự do. 

3.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ MÊ TAN TRÊN GIA 

SÚC 

Sự thải khí CH4 trên bò sữa ra môi trường theo nghiên cứu của Vũ Chí Cương 

et al. (2010) Trong điều kiện cho ăn duy trì, một ngày bò cái tơ lỡ lai 75% HF có 

khối lượng 290-360 kg, thức ăn ăn vào là 6,71 kg vật chất khô tạo ra 44,6 MJ nhiệt; 

thải ra ngoài môi trường 2.067,8 lít CO2 và 207,5 lít CH4 hoặc 148,2 g CH4. 

Sự thải khí CH4 trên gia súc nhai lại bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như DMI, 

thành phần hóa học của thức ăn, cách chế biến thức ăn và công thức khẩu phần. Trong 

nghiên cứu của Shibata et al. (1993) ước tính sự phát thải khí CH4 trên gia súc nhai 

lại dựa trên vật chất khô ăn vào. Kết quả cho thấy sự sinh khí CH4 trên gia súc nhai 

lại tương quan rất chặt chẽ với vật chất khô ăn vào (r2 =0,96), với phương trình 

tương quan là Y = -17,766 + 42,793X – 0,849X2, trong đó Y là thể tích khí CH4 

(lít/ngày), X là vật chất khô ăn vào (kg/ngày). Tương tự, nghiên cứu của Molano & 

Clark (2008) khảo sát ảnh hưởng của vật chất khô ăn vào lên sự phát thải khí CH4 

trên cừu. Kết quả sự phát thải khí CH4 hàng ngày trên cừu tương quan chặt chẽ với 

vật chất khô ăn vào (r2 = 0,82), trung bình cừu phát thải khí CH4 (g/kg DMI) là 

22,9-23,7g. 

Ngoài ra, nghiền thức ăn thô xanh trước khi cho bò ăn, cũng làm giảm sinh khí 

CH4, do tăng tỷ lệ tiêu hóa và dòng chảy thức ăn qua đường tiêu hoá, do đó hạn chế 

thời gian sản sinh khí CH4 trong dạ cỏ (Johnson & Johnson, 1995). 

Thành phần hóa học của thức ăn cũng ảnh hưởng đến sự sinh khí CH4 trên dạ 

cỏ. Trong nghiên cứu Tiemann et al. (2008) khảo sát ảnh hưởng chất tannin của cây 

thức ăn Calliandra calothyrsus và Flemingia macrophylla lên sự phát thải khí CH4 

trên cừu. Kết quả thí nghiệm cho thấy ở nghiệm thức bổ sung cây Calliandra hoặc 

cây Flemingia với 300g/kg DM trong khẩu phần ăn của cừu làm giảm phát thải khí 

CH4 lần lượt là 15,4% - 18,6% so với nghiệm thức cho ăn cỏ không có chất tannin. 

Vậy chất tannin làm giảm phát thải khí CH4 trên cừu, do cây Calliandra calothyrsus 

và Flemingia macrophylla có chứa hàm lượng tannin g/kg DM là 175g và 111g. 

Tuy nhiên, tỉ lệ tiêu hóa chất hữu cơ, CP và NDF, ADF ở nghiệm thức giàu chất 

tannin thấp hơn so với nghiệm thức cho ăn cỏ (P<0,05).  
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Tương tự, Trong thí nghiệm của Puchala et al. (2005) khảo sát ảnh hưởng chất 

tannin của cây sericea lespedeza và hỗn hợp cỏ crabgrass/tall fescue lên sự phát 

thải khí CH4 trên dê. Kết quả nghiên cứu cho thấy dê cho ăn khẩu phần cây sericea 

lespedeza giảm phát thải khí CH4 là 57% so với khẩu phần cỏ crabgrass/tall fescue. 

Do cây sericea lespedeza có chứa chất tannin là 17,7% cao hơn cỏ crabgrass/tall 

fescue chứa tannin là 0,5%. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêu hóa DM trên dê cho ăn khẩu phần 

cây sericea lespedeza là 64% thấp hơn so với khẩu phần ăn cỏ crabgrass/tall fescue 

là 76%.  

Tương tự, thí nghiệm của Bhatta et al. (2013) cho thấy khi bổ sung tannin 2,8 -

5,6g/kg DM từ cây Mimosa spp. trong khẩu phần thức ăn lên sự phát thải khí CH4 

trên dê. Kết quả thí nghiệm cho thấy ở nghiệm thức bổ sung tannin 5,6g/kg DM thì 

các dưỡng chất thức ăn ăn vào tương đương nhau giữa các nghiệm thức,  nhưng tỉ lệ 

tiêu hóa DM, OM, CP, NDF giảm 10-15% và sự phát thải khí CH4 (g/100kg LW) 

giảm 28,3% so với nghiệm thức đối chứng. 

Tiếp theo, Trong nghiên cứu của Ngamsaeng (2005) nuôi bò cho ăn bổ sung 

vỏ măng cụt (chứa chất tanninlà 3,8% ) là 150g DM/ngày. Kết quả tăng số lượng vi 

khuẩn tổng số, nhưng làm giảm số lượng protozoa trong dạ cỏ. Tương tự, theo 

Morgavi et al. (2010) cho thấy loại bỏ protozoa trong dạ cỏ là giảm phát thải khí 

CH4 trên gia súc nhai lại. 

Tiếp theo, thí nghiệm của Lila et al. (2005) nuôi bò cho ăn khẩu phần bổ 

sung chất Sarsaponin 0%, 0,5% và 1%DM. Kết quả cho thấy khi bổ sung chất 

Sarsaponin trong khẩu phần làm giảm hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ, giảm số lượng 

protozoa và giảm phát thải khí CH4. Tiếp theo, trong nghiên cứu của Mao et al. 

(2010) nuôi cừu cho ăn khẩu phần bổ sung chất tannin 3g/ngày từ lá trà làm giảm số 

lượng protozoa và giảm phát thải khí CH4.  

Tương tự, thí nghiệm của Liu et al. (2011) nuôi cừu cho ăn khẩu phần bổ sung 

chất tannin từ hạt dẻ 10g hoặc 30g/kg DM. Kết quả cho thấy bổ sung tannin làm 

giảm số lượng protozoa và giảm phát thải khí CH4, nhưng không ảnh hưởng đến 

năng suất trên cừu.  

Công thức khẩu thức ăn cũng ảnh hưởng đến sự phát thải khí CH4. Trong 

nghiên cứu của Tran Hiep et al. (2010) thực hiện thí nghiệm trên bò thịt cho ăn các 

khẩu phần như: cỏ voi 100%; Rơm ủ bổ sung LMK (1% khối lượng bò); Cỏ voi ăn 

tự do bổ sung LMK và bột khoai mì (0,5%+0,5% khối lượng bò); LMK ăn tự do và 

bổ sung urê – rỉ mật đường (1% khối lượng bò) lên sự phát thải khí CH4. Kết quả thí 

nghiệm cho thấy bổ sung LMK vào khẩu phần ăn trên bò làm giảm phát thải khí mê 

tan 7,1 - 21,9% so với khẩu phần cỏ voi.  
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3.4 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LÁ KHOAI MÌ LÊN TỈ LỆ TIÊU 

HÓA TRÊN GIA SÚC 

Trong thực tế sản xuất, những nghiên cứu sử dụng LMK trong chăn nuôi trâu 

cho thấy, khi bổ sung LMK 30 - 75% DM vào khẩu phần thức ăn rơm hoặc cỏ. Kết 

quả cho thấy TLTH các dưỡng chất thức ăn tăng cao hơn so với lô đối chứng 

(Phengvilaysouk & Wanapat, 2008; Trịnh Văn Trung và Mai Văn Sánh, 2006; 

Chanjula et al., 2004; Foiklang et al., 2010; Yuangklang et al., 2001). Tiếp theo, 

trong nghiên cứu trên trâu của Joomjantha & Wanapat (2008) cho thấy nghiệm thức 

LMK có TLTH protein thô và sự tổng hợp protein của VSV dạ cỏ cao hơn so với 

nghiệm thức rơm ủ urê, đậu lá lớn và dây khoai lang. Tương tự, nghiên cứu trên cừu 

của Marjuki et al. (2008) cho thấy TLTH protein thô tăng theo mức độ bổ sung LM 

ủ chua 1,5% DM/LW. Do protein thô của LMK có TLTH protein thô cao là 71-74% 

(Eggum, 1970). Qua kết quả cho thấy nguồn nitơ trong khẩu phần kích thích hoạt 

động VSV dạ cỏ tăng tiêu hóa thức ăn (McDonal et al., 1995). Điều này cũng phù 

hợp với những nghiên cứu trên bò và cừu cho thấy bổ sung urê liên tục làm tăng số 

lượng thức ăn ăn vào, tăng TLTH thức ăn, cân bằng nitơ và tăng năng suất (Preston 

& Leng, 1987).  

Tương tự, nghiên cứu trên cừu của Khuc Thi Hue et al. (2008) cho thấy nghiệm 

thức LMK (59% DM) trong khẩu phần có TLTH protein thô cao hơn nghiệm thức 

lá mít, do khẩu phần sử dụng lá mít có hàm lượng tannin ăn vào là 25,7g/ngày cao 

nhất. Theo Bhatta et al. (2013) bổ sung chất tannin 5,6g/kg DM từ cây Mimosa spp. 

trong khẩu phần thức ăn của dê có TLTH dưỡng chất thức ăn thấp hơn so với lô đối 

chứng. Tương tự, theo báo cáo của Barry & McNabb (1999) những lá cây chứa hàm 

lượng tannin cao sẽ kết hợp với protein tạo thành hợp chất không tiêu hóa và làm 

giảm năng suất trên vật nuôi. 

Tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất thức ăn trên bò được cải thiện khi tăng mức độ bổ 

sung LMK vào khẩu phần rơm khô hoặc cỏ xanh. Kết quả cho thấy TLTH dưỡng 

chất thức ăn tăng theo mức độ bổ sung LMK 0,6 – 2 kg/con/ngày trong khẩu phần 

ăn của bò, do tăng hàm lượng NH3 trong dạ cỏ (Đoàn Đức Vũ và ctv, 2002; 

Vongsamphanh & Wanapat, 2004; Granum et al., 2007). Khi cho ăn khẩu phần 

thiếu hụt protein thì NH3 trong dịch dạ cỏ sẽ thấp dưới 50mg/lít và sự phát triển của 

vi sinh vật dạ cỏ sẽ thấp dẫn đến sự tiêu hóa carbohydrate chậm lại. Ngược lại, khi 

bổ sung protein vào khẩu phần thì hàm lượng NH3 trong dịch dạ cỏ tăng lên và kích 

thích hoạt động VSV dạ cỏ tiêu hóa thức nhanh hơn (McDonal et al., 1995). 
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CHƯƠNG 4: ẢNH HƯỞNG CỦA LÁ KHOAI MÌ TRONG KHẨU 

PHẦN CỎ VOI LÊN TỈ LỆ TIÊU HOÁ VÀ SỰ SINH KHÍ CH4 TRÊN 

BÒ LAI SIND 

4.1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Xác định ảnh hưởng của LM khô trong khẩu phần lên tỉ lệ tiêu hoá thức ăn và 

sự sinh khí CH4 trên bò lai Sind. 

4.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

+ Địa điểm và thời gian 

Thí nghiệm tiến hành tại trại thực nghiệm, trường Đại học Nông Lâm – TP. 

HCM. 

Thời gian thực hiện thí nghiệm từ tháng 7 - 12/2013. 

+ Đối tượng thí nghiệm: Thí nghiệm trên 4 con bò cái, giống lai Sind, có khối 

lượng trung bình bắt đầu thí nghiệm là 140 ± 5kg. Các bò này được tẩy sán lá gan, 

tẩy ký sinh trùng bằng Ivermectin và tiêm vaccin phòng bệnh lở mồm long móng 

trước 15 ngày thí nghiệm. 

+ Chuồng trại: Bò thí nghiệm được nuôi trên chuồng sàn, mặt sàn cách nền 

0,5m để dễ dàng thu phân và nước tiểu. Mỗi ô chuồng nhốt 01 con bò, có máng ăn, 

máng uống riêng biệt để tiện theo dõi thức ăn. 

+ Thức ăn: Cỏ voi được cắt ngắn 3-5 cm, thu hoạch ngọn lá khoai mì khoảng 

0,5 m, cắt ngắn phơi khô và nghiền thành bột trộn với cỏ cho bò ăn. Thức ăn cho bò 

được chia làm 2 phần cho bò thí nghiệm ăn 2 lần/ngày lúc 8 giờ và 15 giờ trong 

ngày. Thức ăn thí nghiệm cho ăn tự do theo khẩu phần dự kiến thí nghiệm và cho 

bò uống nước tự do.  

Thành phần dinh dưỡng của các loại thức ăn dùng trong thí nghiệm được trình 

bày qua bảng 5. 

Bảng 5: Thành phần hóa học của thức ăn sử dụng trong thí nghiệm in vivo (%DM) 

Thực liệu DM, 

% 

ME,  

(MJ/kg 

DM)1 

Tannin, 

% 

HCN, 

mg/kg 

Thành phần hóa học thức ăn, 

%DM 

OM CP NDF Ash 

Cỏ voi 

LMK 

91,61 

88,30 

8,69 

11,32 

- 

3,92 

- 

358 

88,94 

90,90 

10,82 

17,65 

58,17 

42,72 

11,06 

9,10 

Ghi chú: 1: Trích số liệu của Viện Chăn nuôi (2001). 

+ Bố trí thí nghiệm và khẩu phần thí nghiệm 2: Thí nghiệm được bố trí theo 

kiểu hình vuông Latin (4 x 4) với 4 nghiệm thức. Bốn nghiệm thức là 4 mức độ sử 

dụng LM khô: (0, 10; 20 và 30%) trong khẩu phần thức ăn cỏ voi. Sơ đồ bố trí thí 

nghiệm được trình bày qua bảng 6. 
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Bảng 6: Sơ đồ bố trí bò thí nghiệm 

Giai đoạn Nghiệm thức 

LMK-0 LMK-10 LMK-20 LMK-30 

Giai đoạn 1 Bò 1 Bò 2 Bò 3 Bò 4 

Giai đoạn 2 Bò 4 Bò 1 Bò 2 Bò 3 

Giai đoạn 3 Bò 3 Bò 4 Bò 1 Bò 2 

Giai đoạn 4 Bò 2 Bò 3 Bò 4 Bò 1 

+ Giai đoạn thí nghiệm: Mỗi giai đoạn thí nghiệm là 21 ngày trong đó 14 ngày 

nuôi bò thích nghi với khẩu phần thí nghiệm và 07 ngày lấy mẫu phân liên tục và đo 

khí CH4 liên tục 03 ngày cuối mỗi giai đoạn thí nghiệm. 

Công thức và thành phần dưỡng chất của các khẩu phần thức ăn thí nghiệm được 

trình bày qua bảng 7. Thí nghiệm gồm có 04 nghiệm thức với 04 mức độ bổ sung 

LMK (0, 10, 20 và 30%) trong khẩu phần cỏ voi. 

Bảng 7: Thức ăn và dưỡng chất trong khẩu phần thí nghiệm dự kiến (% DM) 

Thực liệu,  

% DM 

Nghiệm thức 

LMK-0 LMK-10 LMK-20 LMK-30 

Cỏ voi 100 90 80 70 

LMK 0 10 20 30 

CP, % 10,82 11,50 12,19 12,87 

ME (MJ/kgDM) 8,69 8,95 9,22 9,48 

+ Thu mẫu:  

- Ghi nhận lượng thức ăn ăn vào: cân thức ăn cho ăn và thức ăn thừa hàng ngày. 

Mẫu thức ăn cho ăn và thức ăn thừa sẽ được lấy liên tục 07 ngày cuối giai đoạn thí 

nghiệm theo từng nghiệm thức, sau đó sấy ở 550C, nghiền mịn 1 mm và phân tích 

vật chất khô, protein thô, khoáng tổng số, xơ trung tính. 

- Ghi nhận lượng phân thải ra trong 24h của 07 ngày cuối mỗi giai đoạn thí 

nghiệm. Lấy 10 % lượng phân trong 24h của 03 ngày cuối mỗi giai đoạn thí 

nghiệm, trộn đều và lấy mẫu phân đại diện đến phòng thí nghiệm phân tích vật chất 

khô, protein thô, chất khoáng tổng số và xơ trung tính. 

- Ghi nhận lượng khí CH4: Xác định tổng lượng khí CH4 thải ra trên bò thông 

qua hệ thống phân tích khí mê tan nối với buồng hô hấp. Buồng hô hấp có cấu tạo là 

một buồng kín có 02 lỗ cho không khí lưu thông nằm ở 02 góc buồng, 1 lỗ để dẫn 

không khí sạch từ bên ngoài vào và 1 lỗ dẫn không khí từ bên trong buồng hô hấp 

thoát ngoài. Ngoài ra, bên trong buồng hô hấp có lắp đặt quạt đảo không khí bên 

trong buồng, để cho hỗn hợp không khí thoát ra được đồng nhất. Không khí bên 

trong buồng hô hấp chỉ được lưu thông theo 1 chiều, nhờ máy hút không khí gắn kết 

với lỗ thoát khí ra. Hệ thống này thổi không khí đi qua thiết bị đo lưu lượng không 
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khí để xác định tổng lượng không khí được hút ra khỏi buồng hô hấp. Không khí 

trong buồng hô hấp được lấy mẫu 30 phút/lần và được dự trữ trong túi nylon. Tiếp 

theo, dùng máy đo nồng độ khí mê tan Gasmet DX 4030 phân tích nồng độ khí CH4 

trong từng buồng hô hấp. Dựa vào số liệu ghi chép của máy đo lưu lượng không khí 

và máy phân tích nồng độ khí CH4, từ đó tính tổng lượng khí mê tan của bò thải ra 

trong 1 ngày đêm. Tổng lượng khí mê tan của bò thải ra được xác định trong 3 ngày 

liên tục/bò/giai đoạn thí nghiệm và tính trung bình. 

+ Chỉ tiêu theo dõi thí nghiệm  

- Xác định tỷ lệ tiêu hóa các dưỡng chất (DC): vật chất khô (DM), protein thô 

(CP) và xơ trung tính (NDF). 

                                    

Tỉ lệ tiêu hóa (%) =                                                    x 100 

                                                  

- Tổng lượng khí CH4 thải ra trong ngày  

VCH4 (l/ngày) = V x (C1 – C0) 

 Trong đó:  V: thể tích không khí thải ra khỏi buồng hô hấp trong 24h 

   C0: Nồng độ khí CH4 trong không khí 

   C1: Nồng độ khí CH4 trong buồng hô hấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC ăn vào – DC trong phân 

DC ăn vào 
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4.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.3.1 Lượng thức ăn, dưỡng chất ăn vào trên bò của các nghiệm thức 

 Lượng thức ăn ăn vào, lượng dưỡng chất và năng lượng trao đổi ăn vào của 

các nghiệm thức thí nghiệm trên bò được trình bày qua bảng 8: 

Bảng  8: Lượng thức ăn, dưỡng chất ăn vào (DM) trên bò của các nghiệm thức 

Chỉ tiêu 

  

Nghiệm thức   

SEM 

  

P LMK-0 LMK-10 LMK-20 LMK-30 

Cỏ voi, kgDM 2,74b 2,68b 2,55b 2,27a 0,05 0,003 

LMK, kgDM 0,00a 0,30b 0,64c 0,83d 0,03 0,000 

LMK, % 0,00a 10,02b 20,13c 26,63d 0,27 0,000 

DM, kg/ngày 2,74a 2,98ab 3,18b 3,10b 0,07 0,020 

DM, %LW 1,84a 1,98ab 2,12b 2,09ab 0,05 0,036 

OM, kg/ngày 2,43a 2,65ab 2,85b 2,77b 0,07 0,017 

CP, kg/ngày 0,29a 0,34b 0,39c 0,39c 0,01 0,001 

CP, g/100kg LW 199a 227ab 257bc 264c 7,30 0,002 

NDF, kg/ngày 1,59 1,68 1,76 1,67 0,04 0,117 

ME, MJ/ngày 23,8a 26,7ab 29,4b 29,1b 0,68 0,004 

Ghi chú: Các chữ  a, b, c,d khác nhau trên cùng một hàng là có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

 Lượng thức ăn ăn vào của bò trong thí nghiệm cho thấy, khi tăng mức độ bổ 

sung LM từ 0 – 26,63% DM trong khẩu phần và lượng cỏ voi ăn vào giảm dần qua 

các nghiệm thức, sự tăng giảm này cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê 

(P<0,05). 

 Vật chất khô ăn vào (DMI) của nghiệm thức LMK-0% là 2,74 kg/con/ngày 

tăng dần đến nghiệm thức LMK-20 là 3,18 kg/con/ngày, sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). Vậy DMI tăng dần theo mức độ 

bổ sung lá khoai mì khô vào khẩu phần cỏ voi, điều này phù hợp với nghiên cứu 

trên trâu của (Dao Lan Nhi et al., 2001; Trịnh Văn Trung và ctv, 2007). Do protein 

và năng lượng trao đổi của LMK cao đã cải thiện chất lượng của khẩu phần thức ăn 

và môi trường dạ cỏ. Bổ sung LM ủ chua vào khẩu phần rơm tươi ủ urê trên bò, làm 

tăng DMI, nồng độ NH3 và số lượng vi khuẩn tổng số trong dạ cỏ (Dương Nguyên 

Khang, 2004). Tương tự, nghiên cứu trên trâu của Phengvilaysouk & Wanapat 

(2008) cho ăn bổ sung LMK 1kg/con/ngày trong khẩu phần rơm khô, làm tăng DMI 

và hàm lượng NH3 dịch dạ cỏ. 

 Vật chất khô ăn vào của bò tính trên 100 kg khối lượng cơ thể, cũng tăng dần 

theo mức độ bổ sung LMK vào khẩu phần, sự khác biệt giữa các nghiệm thức có ý 

nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). Kết quả DMI (%, LW) của nghiệm thức LMK-0% 
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thấp nhất là 1,84% và nghiệm thức LMK-20 cao nhất là 2,12%. Kết quả này phù 

hợp với nghiên cứu trên trâu của Foiklang et al. (2010) bổ sung LMK là 30% trong 

khẩu phần bánh dinh dưỡng có DMI là 2,18%. Tương tự, nghiên cứu trên trâu của 

Chanjula et al. (2004) bổ sung LMK là 20% trong khẩu phần rơm ủ urê có DMI là 

2,1% LW. Tiếp theo, nghiên cứu trên bò của Wora-anu et al. (2007) cho ăn khẩu 

phần LM tươi hoặc LMK đều có DMI là 2,1% LW. Tiếp theo, nghiên cứu trên bò 

của Vongsamphanh & Wanapat (2004) cho ăn bổ sung LMK từ 0 - 600g/con/ngày 

trong khẩu phần rơm khô có DMI là 2,2 – 2,6% LW. Kết quả này cao hơn so với 

nghiên cứu trên bò của Granum et al. (2007) bổ sung LMK là 20% trong khẩu phần 

cỏ tự nhiên có DMI là 1,5% LW. Theo McDonald et al. (1995) DMI của bò thịt là 

2,2% LW, số lượng thức ăn ăn vào hàng ngày phụ thuộc vào khối lượng bò, loại 

thức ăn và chất lượng thức ăn. 

 Vật chất hữu cơ ăn vào (OMI) giữa các nghiệm thức cũng khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05). Khi bổ sung LMK vào khẩu phần thức ăn đã cải thiện tốt môi 

trường dạ cỏ, làm tăng lượng thu nhận thức ăn và tăng chất hữu cơ ăn vào. OM 

cũng có xu hướng tăng dần theo mức độ bổ sung LMK, thấp nhất là nghiệm thức 

LMK-0 (2,43 kg/con/ngày) và cao nhất ở nghiệm thức LMK-20 (2,85 kg/con/ngày). 

Do LMK có hàm lượng các chất dinh dưỡng như ME là 11,32 MJ/kg DM và CP là 

17,65% cao hơn so cỏ voi lần lượt là 8,69 MJ/kg DM và 10,82%.  

 Lượng protein tiêu thụ (CPI) của bò tính trên 100 kg khối lượng thể trọng, 

tăng dần qua các nghiệm thức từ 199g – 264g/ngày và sự khác biệt này có ý nghĩa 

về mặt thống kê (P<0,05). Do hàm lượng CP của LMK là 17,65% cao hơn cỏ voi là 

10,82%, khi tăng mức độ bổ sung LMK vào khẩu phần thì CP ăn vào cũng tăng 

theo. Vậy CP của LMK trong khẩu phần đã cải thiện DMI, kết quả này phù hợp với 

nghiên cứu trên bò của Ho Thanh Tham et al. (2008) là 195 – 296g CP/100kg thể 

trọng trong khẩu phần gồm LMK, rơm khô, urê, rỉ mật đường, CPI tăng tỉ lệ thuận 

với DMI và tăng trọng. Tương tự, DMI tăng theo mức độ CPI từ 140-230g 

CP/100kg thể trọng (Nguyễn Văn Thu, 2010). Theo tài liệu của Preston & Leng 

(1987) minh chứng, khi khẩu phần thiếu dinh dưỡng thì DMI giảm, chất dinh dưỡng 

hạn chế đầu tiên có thể là NH3 và các acid amin thiết yếu cho gia súc nhai lại. Khi 

bổ sung protein vào khẩu phần thiếu protein thì tăng DMI và tăng năng suất vật 

nuôi. 

 Lượng xơ trung tính ăn vào (NDFI) giữa các nghiệm thức dao động từ 1,59 – 

1,76kg/con/ngày, sự khác biệt này không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05).  

 Năng lượng trao đổi ăn vào (MEI) cao nhất ở nghiệm thức LMK-30 và LMK-

20, kế đến nghiệm thức LMK-10 và thấp nhất ở nghiệm thức LMK-0. Do LMK 

giàu ME là 11,32 MJ/kg DM cao hơn cỏ voi là 8,69 MJ/kg DM, khi tăng mức độ bổ 

sung LMK từ 0 – 30% trong khẩu phần cỏ voi, thì MEI tăng từ 23,78 – 29,4 

MJ/con/ngày, sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). Kết quả này 

phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của bò theo tiêu chuẩn NRC (1984), khối lượng bò 
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150 kg, tăng trọng dưới 500g/ngày, nhu cầu ME là 21 - 33 MJ/con/ngày (Viện Chăn 

Nuôi, 1984).  

 Mặt khác, LMK có hàm lượng HCN là 358 mg/kg DM, kết quả này tương 

đương so với nghiên cứu của Wanapat et al. (2000) là 350 mg/kg DM. Vậy hàm 

lượng chất HCN bò ăn vào ở nghiệm thức LMK-30% là 2mg/kg LW, với hàm 

lượng này không ảnh hưởng đến sức khỏe trên gia súc. Theo tài liệu của 

Humphureys (1988) thì liều gây độc tối thiểu của HCN trên động vật là 2 -2,3 

mg/kg LW. Tương tự, Duong Nguyen Khang (2004) nuôi bò cho ăn LM ủ chua, có 

hàm lượng HCN ăn vào là 5,2 mg/kg LW thì không ảnh hưởng đến tăng trọng. 

Kết quả trên cho thấy LMK có tính ngon miệng đối với bò, khi bổ sung LMK 

ở mức 20%DM trong khẩu phần thì DMI cao nhất so với nghiệm thức đối chứng. 

Do hàm lượng CP của LMK làm tăng hàm lượng CP trong khẩu phần, cải thiện môi 

trường dạ cỏ và tăng lượng DMI. 

4.3.2 Tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất thức ăn trên bò của các nghiệm thức 

 Tỉ lệ tiêu hóa các dưỡng chất thức ăn như vật chất khô (DM), chất hữu cơ 

(OM), protein thô (CP) và của xơ trung tính (NDF) của các nghiệm thức thí nghiệm 

trên bò được trình bày qua bảng 9. 

Bảng 9: Tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất thức ăn (%) trên bò của các nghiệm thức 

Tỉ lệ tiêu hóa, 

% 

Nghiệm thức   

SEM 

  

P LMK-0 LMK-10 LMK-20 LMK-30 

DM 53,23a 56,78b 60,05c 59,09bc 0,58 0,001 

OM 55,25a 58,11b 61,71c 61,46c 0,56 0,000 

CP 64,80a 68,48b 71,46c 72,39c 0,43 0,000 

NDF 55,10a 56,44ab 57,75b 57,05ab 0,48 0,036 

Ghi chú: Các chữ  a, b, c khác nhau trên cùng một hàng là có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

 Khi bổ sung LMK trong khẩu phần cỏ voi thì tỉ lệ tiêu hóa các dưỡng chất 

tăng theo mức độ bổ sung LMK từ 0 – 30%. Khi bổ sung LMK trên 20% trong khẩu 

phần thì DMI và TLTH DM có khuynh hướng giảm. 

 Tỉ lệ tiêu hóa vật chất khô tăng theo mức độ bổ sung LMK trong khẩu phần, 

dao động từ 53,23 – 60,05%, sự khác biệt giữa các nghiệm thức có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu trên bò của Vongsamphanh & 

Wanapat (2004) bổ sung LMK từ 0 - 600g/con/ngày, có tỉ lệ tiêu hóa DM là 55,1 – 

58,3%.  Tương tự, nghiên cứu trên trâu của Trịnh Văn Trung và ctv (2007) bổ sung 

LMK từ 0 – 1,5 kg/con/ngày có tỉ lệ tiêu hóa DM là 53,56 – 62,23%; bổ sung LMK 

là 1 kg/con/ngày có tỉ lệ tiêu hóa DM là 58,4% (Phengvilaysouk & Wanapat, 2008). 

Kết quả cho thấy bổ sung CP từ LMK với mức độ hợp lý sẽ làm tăng tỉ lệ tiêu hóa 

DM Điều này phù hợp với tài liệu của McDonal et al. (1995) việc bổ sung protein 
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sẽ điều chỉnh sự thiếu hụt protein trong khẩu phần và làm tăng tỉ lệ tiêu hóa thức ăn. 

Tương tự, những nghiên cứu trên bò cho thấy bổ sung urê liên tục trong ngày đã 

điều chỉnh sự thiếu hụt nitơ trong khẩu phần, làm tăng số lượng thức ăn ăn vào và 

tăng tỉ lệ tiêu hóa thức ăn (Leng & Preston, 1987).  

 Tỉ lệ tiêu hóa chất hữu cơ tăng theo mức độ bổ sung LMK trong khẩu phần. 

Tất cả các nghiệm thức cho ăn LMK có tỉ lệ tiêu hóa cao hơn so với lô đối chứng, 

sự khác biệt giữa các nghiệm thức có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). Kết quả 

này phù hợp với nghiên cứu của Yuangklang et al. (2001) tỉ lệ tiêu hóa chất hữu cơ 

trên Trâu của ngọn lá khoai mì khô là 62% và thấp hơn so với nghiên cứu của 

Phengvilaysouk & Wanapat (2008) tỉ lệ tiêu hóa chất hữu cơ trên trâu cho ăn khẩu 

phần rơm khô bổ sung bột lá khoai mì khô 1 kg/con/ngày là 59,8%. Kết quả này 

cũng cao hơn so với nghiên cứu Siton et al. (2007) tỉ lệ tiêu hóa chất hữu cơ trên bò 

vàng cho ăn khẩu phần rơm khô bổ sung bột lá khoai mì khô 1 kg/ngày là 55% và 

thấp hơn so với nghiên cứu Ngô Văn Mận & Wiktorsson (2001) cho bò ăn khẩu 

phần 70% cỏ sả và 30% ngọn lá khoai mì ủ chua có tỉ lệ tiêu hóa chất hữu cơ 

59,9%.  Do LMK rất giàu chất hữu cơ và chất khoáng thiết yếu, điều này phù hợp 

với nghiên cứu của Wanapat (2000) LMK có protein thô chiếm 25% và có đầy đủ 

các acid amin thiết yếu. Ngoài ra, LMK cũng rất giàu các chất khoáng thiết yếu 

(Fasuji, 2005). Theo tài liệu của Preston & Leng (1987) các chất cần thiết cho sự 

tổng hợp tế bào của vi sinh vật dạ cỏ như chất hữu cơ (glucose, protein,...) và chất 

khoáng thiết yếu. Theo McDonal et al. (1995) cho thấy nguồn nitơ trong khẩu phần 

kích thích hoạt động VSV dạ cỏ và tăng tỉ lệ tiêu hóa thức ăn. 

 Tương tự tỉ lệ tiêu hóa CP cũng tăng dần theo mức độ bổ sung LMK trong 

khẩu phần. Tăng mức độ bổ sung LMK từ 0 – 30% trong khẩu phần, làm tăng tỉ lệ 

tiêu hóa CP từ 64,80 - 72,39%, sự khác biệt giữa nghiệm thức có ý nghĩa về mặt 

thống kê (P<0,05). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu trên bò của Granum et al. 

(2007) và nghiên cứu trên trâu của Phengvilaysouk & Wanapat (2008) thì nghiệm 

thức bổ sung LMK 1 kg/con/ngày có tỉ lệ tiêu hóa CP cao hơn nghiệm thức đối 

chứng. Tương tự, thí nghiệm trên trâu của Chanjula et al. (2004), tỉ lệ tiêu hóa CP 

tăng từ 46,4 - 71,4% theo mức độ sử dụng LMK trong khẩu phần. Do LMK có tỉ lệ 

tiêu hóa CP là 70-75% (Eggum, 1970); Ngoài ra, khi tăng mức độ bổ sung CP trong 

khẩu phần từ 140 – 230 g/100kg thể trọng bò, thì tỉ lệ tiêu hóa CP cũng tăng theo 

mức độ CP (Nguyễn Văn Thu, 2012).  

Khi tăng mức độ bổ sung LMK từ 0- 30% trong khẩu phần thì tỉ lệ tiêu hóa 

chất xơ trung tính cũng tăng theo từ 55,1% - 57,75%, sự khác biệt giữa các khẩu 

phần thí nghiệm có ý nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). Kết quả này phù hợp với 

nghiên cứu trên trâu của Chanjula et al. (2004), tỉ lệ tiêu hóa NDF là 51,8 - 56,3%, 

các nghiệm thức bổ sung LMK đều cao hơn so với nghiệm thức đối chứng. Thức ăn 

cho bò chủ yếu là cỏ, rơm và các phụ phẩm nông nghiệp, có hàm lượng chất xơ cao. 

Đối với bò chất xơ được tiêu hóa nhờ vi sinh vật trong dạ cỏ lên men cung cấp các 



26 

 

chất dinh dưỡng (axít béo bay hơi) cho vật chủ và vi sinh vật. Những nghiên cứu 

trên bò thấy khi bổ sung LMK và LM ủ chua trong khẩu phần làm tăng số lượng 

VSV tổng số so với lô đối chứng (Duong Nguyen Khang & Wiktorsson, 2004; 

Vongsamphanh & Wanapat, 2004). Do hàm lượng NDF của thức ăn tỉ lệ nghịch với 

tỉ lệ tiêu hóa thức ăn, chẳng hạn cỏ tự nhiên có NDF cao hơn cây họ đậu, thì cỏ tự 

nhiên có tỉ lệ tiêu hóa thấp hơn cây họ đậu (McDonald et al., 1995). Vậy bổ sung 

LMK-20% là phù hợp nhất trong khẩu phần và cho tỉ lệ tiêu hóa chất NDF tốt nhất. 

Ngoài ra, chất tannin của LMK bổ sung 1%DM trong khẩu phần không ảnh 

hưởng đến tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất thức ăn. Kết quả này phù hợp với của 

Beauchemin et al. (2007) bổ sung chất tannin của cây Quebracho 1%DM không ảnh 

hưởng đến TLTH dưỡng chất thức ăn. 

Vậy bổ sung LMK-20% trong khẩu phần cỏ voi có tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất 

thức ăn cao nhất. Kết quả này phù hợp với khuyến cáo của Vũ Duy Giảng et al. 

(2008) bổ sung LM ủ chua 10 - 20% trong khẩu phần nuôi gia súc là thích hợp nhất. 

Tương tự, nghiên cứu trên bò sữa của Wanapat (2000), thay thế TĂHH bằng LM 

khô 0,6 -1,7kg/con trong khẩu phần thức ăn thô sẽ không ảnh hưởng đến năng suất 

sữa. 

4.3.3 Ảnh hưởng của LMK lên sự sinh khí mê tan trên bò 

 Sự phát thải khí mê tan trên bò trung bình trong 24h của các nghiệm thức thí 

nghiệm được trình bày quan bảng 10. 

Bảng 10: Sự sinh khí mê tan trên bò của các nghiệm thức 

Chỉ tiêu 

Nghiệm thức   

SEM 

  

P LMK-0 LMK-10 LMK-20 LMK-30 

Tổng CH4 (L/ngày) 93,12a 91,27a 82,02b 80,91b 1,40 0,002 

CH4 (L/kg DMI) 34,10a 30,67a 25,78b 26,19b 0,72 0,001 

CH4 (L/kg OMI) 38,34a 34,40a 28,86b 29,28b 0,81 0,000 

Ghi chú: Các chữ  a, b, khác nhau trên cùng một hàng là có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Kết quả cho thấy tính trung bình trong 01 ngày đêm (24h), bò ở nghiệm thức 

LMK-0 thải khí mê tan cao nhất là 93,12 lít, kế đến bò ở nghiệm thức LMK-10 thải 

khí mê tan là 91,27 lít, thấp nhất là bò ở nghiệm thức LMK-30 thải khí mê tan là 

80,91 lít và bò ở nghiệm thức LMK-20 thải khí mê tan là 82,02 lít. Tính trung bình 

tổng lượng khí mê tan thải ra trong 24h, sự sai khác nhau giữa các nghiệm thức có ý 

nghĩa về mặt thống kê (P<0,05). Khi tính khí mê tan thải ra trung bình trong 24h 

trên đơn vị DMI, OMI; sự khác nhau giữa các nghiệm thức có ý nghĩa về mặt thống 

kê (P<0,05). Tính sự phát thải khí mê tan trên bò thí nghiệm so với nghiệm thức 

LMK-0, thì tỉ lệ phần trăm (%) lượng khí mê tan sản sinh ở nghiệm thức LMK-10 

là 90%; nghiệm thức LMK-20 và LMK-30 là 75 -76%. Như vậy kết quả thí nghiệm 

cho thấy bổ sung LMK từ 20 trong khẩu phần làm giảm đáng kể sự phát thải khí mê 
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tan. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu trên bò của Tran Hiep et al. (2010) bổ 

sung LMK trong khẩu phần làm giảm phát thải khí mê tan so với khẩu phần cỏ voi.  

 Ảnh hưởng của LMK trong khẩu phần đến việc giảm phát thải khí mê tan trên 

bò có thể do hàm lượng chất tannin trong LMK làm giảm số lượng protozoa và 

giảm sinh khí mê tan. Theo Morgavi et al., (2010) cho thấy loại bỏ protozoa trong 

dạ cỏ, làm giảm phát thải khí CH4 trên gia súc nhai lại; có thể do protozoa sản xuất 

H2 cung cấp cho vi khuẩn mê tan sản xuất khí CH4 trong dạ cỏ.  

Hàm lượng chất tannin của LMK là 3,92%, kết quả này nằm trong khoảng 3,8 

- 4,2% (Duong Nguyen Khang, 2004; Granum et al., 2007; Khuc Thi Hue et al., 

2012). Vậy hàm lượng chất tannin của nghiệm thức LMK-20 và LMK-30 dao động 

từ 7,9 – 10,5g/kg DM thức ăn. Theo Duong Nguyen Khang & Wiktorsson (2004) 

nuôi bò cho ăn khẩu phần bổ sung LM ủ chua có chất tannin là 6,7 – 20,2g/ngày, 

làm giảm số lượng protozoa. Tương tự, nghiên cứu trên trâu của Chanjula et al. 

(2004) cho ăn bổ sung LMK là 20%DM trong khẩu phần, làm giảm số lượng 

protozoa.  Tiếp theo, nghiên cứu trên bò sữa của Khampa (2009) cho ăn bổ sung 

LMK là 30%DM trong khẩu phần, làm giảm số lượng protozoa. Do tannin trong 

LMK đóng vai trò quan trọng trong giảm số lượng protozoa; kết quả này cũng phù 

hợp với báo cáo trước đây của Yuangklang et al. (2001). Ngoài ra, vi khuẩn mê tan 

và protozoa có liên quan đến sự sinh khí CH4 trong dạ cỏ từ 9-25% (Newbold et al., 

1995). 

Kết quả này phù hợp với nghiên cứu trên bò của Ngamsaeng (2005) bổ sung 

vỏ măng cụt (chứa chất tanninlà 3,8% ) là 150g DM/ngày làm giảm số lượng 

protozoa trong dạ cỏ. Tiếp theo, nghiên cứu trên cừu của Liu et al. (2011) bổ sung 

chất tannin từ hạt dẻ 10g hoặc 30g/kg DM làm giảm số lượng protozoa và giảm 

phát thải khí CH4. Tiếp theo, nghiên cứu trên dê của Bhatta et al. (2013) cho thấy 

nghiệm thức bổ sung chất tannin là 2,8 - 5,6g/kg DM làm giảm phát thải khí CH4. 

Tiếp theo, nghiên cứu trên cừu của Mao et al. (2010) cho ăn bổ sung chất tannin 

3g/ngày từ lá trà làm giảm số lượng protozoa và giảm phát thải khí CH4. Tương tự, 

thí nghiệm trên bò của Lila et al. (2005) bổ sung chất Sarsaponin 0%, 0,5% và 

1%DM làm giảm số lượng protozoa và giảm phát thải khí CH4. Do cholesterol 

trong màng tế bào của protozoa nhạy cảm với chất saponin (Bangham & Horne, 

1962). 

4.4. KẾT LUẬN 

 Khi tăng mức độ bổ sung LMK là 20% trong khẩu phần cỏ voi trên bò đã làm 

tăng mức tiêu thụ thức ăn, các dưỡng chất thức ăn ăn vào và tỉ lệ tiêu hóa dưỡng 

chất thức ăn như DM, OM, CP và NDF. 

  Bổ sung LMK ở mức 20% vào khẩu phần cỏ voi là tối ưu, do làm giảm đáng 

kể sự phát thải khí mê tan trên bò. 
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